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1 11
Kềm hình tim đầu nhỏ,thẳng, có 

răng, dài 23cm - 25 cm

Kềm hình tim đầu nhỏ,thẳng, có răng, 

dài 25 cm
cây Gimmi Đức 12 tháng 5  798,000  3,990,000 

2 16
Mỏ vịt khoét chóp điện + ống khói, 

d(95x35)mm

Mỏ vịt khoét chóp điện + ống khói, 

d(95x35)mm
cái Gimmi Đức 12 tháng 5  9,450,000  47,250,000 

 51,240,000 

3 5 Kéo Mayo thẳng dài 16cm - 17cm Kéo Mayo thẳng dài 170 mm cây

Landanger/ 

Delacroix 

Chevalier

Pháp 12 tháng 10  375,700  3,757,000 

4 22
Điện cực hình cầu, đường kính 

3mm, dài 110 mm

Điện cực hình cầu, đường kính 3mm, dài 

110 mm
cái Prima Anh 12 tháng 10 315,000  3,150,000 

5 23
Loop cắt CTC size 10x10 mm (sử 

dụng 1 lần)

Loop cắt CTC size 10x10 mm (sử dụng 

1 lần)
cái Prima Anh 12 tháng 25 231,000  5,775,000 

 12,682,000 

6 1
Cây nạo kênh CTC dài 24cm, đk 

5mm

Cây nạo kênh CTC Novak đk 5mm dài 

23cm
cây NOPA Đức 12 tháng 20  493,500  9,870,000 

7 3
Kéo cắt chỉ đầu cong, mũi kéo đầu 

tù, dài 20cm

Kéo cắt chỉ đầu cong, mũi kéo đầu tù/tù 

dài 20cm
cây NOPA Đức 12 tháng 50 491400  24,570,000 

 34,440,000 

4. CÔNG TY TNHH TBYT Y PHƯƠNG

2. CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG

3. CÔNG TY TNHH PTKT YT M.D.T

1. DỤNG CỤ Y KHOA ( Kim loại mờ)

1. DỤNG CỤ Y KHOA ( Kim loại mờ)

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

    BỆNH VIỆN TỪ DŨ

 KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP DỤNG CỤ Y KHOA  (LÔ 5)

Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 2 năm 2016

( đính kèm theo Quyết định số 788 /QĐ - BVTD  ngày 26 tháng 4 năm 2017)

2. DỤNG CỤ CẮT ĐỐT ĐIỆN SÓNG SIÊU ÂM

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG

CỘNG

CỘNG

1. CÔNG TY TNHH TM - DVYT ĐỊNH GIANG

1. DỤNG CỤ Y KHOA ( Kim loại mờ)
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8 4 Kéo Mayo cong, dài 17 cm

MAYO DISSECTING SCISSORS, 

CURVED, 170 MM (6 3/4"), 

CHAMFERED BLADES, 

BLUNT/BLUNT, NON-STERILE, 

REUSABLE

cây B.Braun Malaysia 12 tháng 50  1,281,000  64,050,000 

9 7
Kéo Metzembaun dài 20cm - 23cm, 

mũi kéo đầu tù nhỏ

METZENBAUM DISSECTING 

SCISSORS, CURVED, 200 MM (7 

7/8"), BLUNT/BLUNT

cây B.Braun Malaysia 12 tháng 20  733,908  14,678,160 

10 8 Kẹp sản khoa Nagele dài 355 mm
NAEGELE OBSTETRICAL FORCEPS, 

CURVED, 355 MM (14 1/4")
cây B.Braun Ba Lan 12 tháng 5 14,537,880  72,689,400 

11 9 Kẹp sản khoa Simpson dài 350mm
SIMPSON-BRAUN OBSTETRICAL 

FORCEPS, CURVED, 350 MM (14")
cây B.Braun Ba Lan 12 tháng 5  15,345,750  76,728,750 

12 12 Kềm Kelly cong, dài 16 cm

RANKIN HEMOSTATIC FORCEPS, 

CURVED, 160 MM (6 1/4"), 

DELICATE, LONG, BLUNT

cây B.Braun Malaysia 12 tháng 200  646,254  129,250,800 

13 13 Kềm Kelly cong, dài 18 đến 20cm

ROCHESTER-PEAN HEMOSTATIC 

FORCEPS, CURVED, 200 MM (8"), 

BLUNT

cây B.Braun Trung Quốc 12 tháng 30  955,164  28,654,920 

14 14 Kềm Kelly thẳng, dài 16 cm

RANKIN HEMOSTATIC FORCEPS, 

STRAIGHT, 160 MM (6 1/4"), 

DELICATE, LONG, BLUNT

cây B.Braun Malaysia 12 tháng 150  617,526  92,628,900 

15 15 Kềm kẹp kim thẳng, dài 20cm

MAYO-HEGAR NEEDLEHOLDER, 

STRAIGHT, 200MM (8"), MEDIUM 

FINE PATTERN, JAW WITH 

LONGITUDINAL GROOVE

cây B.Braun Malaysia 12 tháng 90  806,925  72,623,250 

16 17
Nhíp thẳng ,đầu tròn, bóc hạch,dài 

20 cm

TUTTLE LUNG GRASPING 

FORCEPS (TWEEZER, STRAIGHT, 

230 MM (9")

cây B.Braun Malaysia 12 tháng 5  1,857,437  9,287,185 

17 18
Nhíp thẳng có mấu 15cm-16cm, 1x2 

răng

TISSUE FORCEPS, 1X2 TEETH, 160 

MM, 6 1/4"
cây B.Braun Trung Quốc 12 tháng 100  286,125  28,612,500 

18 19 Nhíp thẳng không mấu dài 20cm

CUSHING DRESSING FORCEPS 

(TWEEZERS), STRAIGHT, 200 MM 

(8"), DELICATE, SERRATED

cây B.Braun Trung Quốc 12 tháng 40  386,400  15,456,000 

19 20 Nhíp thẳng không mấu, dài 16 cm

DRESSING FORCEPS (TWEEZERS), 

STANDARD, STRAIGHT, 160 MM (6 

1/4"), STANDARD, SERRATED

cây B.Braun Trung Quốc 12 tháng 50  225,540  11,277,000 

 615,936,865 CỘNG
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5. CÔNG TY CP TBYT VÀ TM HOA CẨM CHƯỚNG

20 25
Nhíp thẳng có mấu, 1x2 răng, dài 

16cm
Nhíp thẳng có mấu, 1x2 răng, dài 16cm cây Gold Tier Pakistan 12 tháng 100 33,000  3,300,000 

 3,300,000 

 20 

717,598,865           

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC

CỘNG

Tổng cộng tiền:

Bằng chữ:bảy trăm mười bảy triệu năm trăm chín mươi tám nghìn tám trăm sáu mươi lăm đồng.

Tổng số mặt hàng:

3. DỤNG CỤ Y KHOA (Kim loại bóng)
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